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STT Tên linh kiện máy vi tính, má in Mô tả Đơn vị
tính

Nước
sản
xuất

Khối
lượng

mời thầu
I Thay mực máy in

1 Bơm mực trắng đen Hộp mực 12A, 35A, 49A, 76A, 78A,
80A, SP230, 150A Bình VN 300

3 Bơm mực máy in màu Epson L1110 Bình VN 20
4 Drum hộp mực Hộp mực 12A, 35A, 49A, 76A, 78A, 80A, Cái VN 100
5 Gạt nhỏ hộp mực Hộp mực 12A, 35A, 49A, 76A, 78A, 80A, Cái VN 100
6 Trục từ hộp mực Hộp mực 12A, 35A, 49A, 76A, 78A, 80A, Cái VN 50
7 Trục su hộp mực Hộp mực 12A, 35A, 49A, 76A, 78A, 80A, Cái VN 50
8 Gạt lớn hộp mực Hộp mực 12A, 35A, 49A, 76A, 78A, 80A, Cái VN 100
9 Drum hộp mực Ricoh sp 230 Cái VN 10
10 Gạt hộp mực Ricoh sp 230 Cái VN 10
II Mua bình mực
1 Hộp mực 12a Canon 2900 Hộp VN 20
2 Hộp mực 49a HP 255D Hộp VN 10
3 Hộp mực35a HP 1102, Canon 6030 Hộp VN 10
4 Hộp mực 230 Ricoh sp 230 Hộp VN 5
5 Hộp mực 78a Canon 6230dn Hộp VN 5
6 Hộp mực 80a Canon 3300 Hộp VN 5
8 Hộp mực 76a HP 1280FDW Hộp VN 2
9 Mực máy photo Toshiba e 857 Bịch VN 10

III Máy in

1 Board nguồn máy in 

Canon 2900, HP 1102, HP 255D,
Canon 6030, Canon 6230dn,
Ricoh sp 230, HP 128FDW, HP
150A, Canon 3300 Cái

VN

5

2 Rơle máy in

Canon 2900, HP 1102, HP 255D,
Canon 6030, Canon 6230dn,
Ricoh sp 230, HP 128FDW, HP
150A, Canon 3301 Cái

VN

20



3 Trái đào máy in

Canon 2900, HP 1102, HP 255D,
Canon 6030, Canon 6230dn,
Ricoh sp 230, HP 128FDW, HP
150A, Canon 3302 Cái

VN

30

4 Card fotmater máy in

Canon 2900, HP 1102, HP 255D,
Canon 6030, Canon 6230dn,
Ricoh sp 230, HP 128FDW, HP
150A, Canon 3303 Cái

VN

10

5 Bánh răng máy in

Canon 2900, HP 1102, HP 255D,
Canon 6030, Canon 6230dn,
Ricoh sp 230, HP 128FDW, HP
150A, Canon 3304 Bộ

VN

10

6 Hộp quang máy in

Canon 2900, HP 1102, HP 255D,
Canon 6030, Canon 6230dn,
Ricoh sp 230, HP 128FDW, HP
150A, Canon 3305 Cái

VN

10

7 Cụm sấy máy in

Canon 2900, HP 1102, HP 255D,
Canon 6030, Canon 6230dn,
Ricoh sp 230, HP 128FDW, HP
150A, Canon 3306 Cái

VN

20
8 Dây cáp tín hiệu máy in Dây cáp tín hiệu máy in Dây VN 10
9 Canon 2900 Máy in canon 2900 Cái VN 2

IV Máy vi tính
1 Mainboard H61 Mainboard H61 Cái VN 5
2 Mainboard H81 Mainboard H81 Cái VN 5
3 Mainboard H110 Mainboard H110 Cái VN 3
4 Mainboard H510 Mainboard H510 Cái VN 1
5 Mainboard H77 Mainboard H77 Cái VN 5
6 Ram ddr3 4g Ram ddr3 4g Cái VN 5
7 Ram ddr3 8g Ram ddr3 8g Cái VN 2
8 Ram ddr4 8g Ram ddr4 8g Cái VN 2
9 SSD 120G SSD 120G Cái VN 10
10 SSD 240G SSD 240G Cái VN 1
11 Nguồn vi tính Nguồn vi tính Cái VN 10
12 Fan CPU Fan CPU Cái VN 10
13 Dây mạng internet Dây mạng internet Thùng VN 1
14 Phần mềm diệt virut Phần mềm diệt virut Cái VN 30
15 Ổ cứng vi tính 500g Ổ cứng vi tính 500g Cái VN 3
16 Màn hình vi tính Màn hình vi tính Cái VN 7
17 Chuột vi tính Chuột vi tính Cái VN 20
18 Bàn phím vi tính Bàn phím vi tính Cái VN 20



19 Switch 5 port Switch 5 port Cái VN 5
20 Switch 8 port Switch 8 port Cái VN 3
21 Đầu bấm mang Đầu bấm mang Cái VN 50
22 Router wifi Router wifi Cái VN 5
23 Fan tản nhiệt laptop Fan tản nhiệt laptop Cái VN 2
V Hệ thống camera
1 Ổ cứng camera 2T Ổ cứng camera 2T Cái VN 1
2 Nguồn camera 12v Nguồn camera 12v Cái VN 20
3 Camera 2mp Dahua 2mp Cái VN 5
4 Balun camera Balun camera Cái VN 20
5 Hộp kỹ thuật camera Hộp kỹ thuật camera Hộp VN 10
6 Camera imou 4mp Imou F42 Cái VN 3
7 Đầu ghi hình Dahua Cái VN 2

VI Bảng led
1 Card HD -W63 Huidu Cái VN 2
2 Nguồn  5V-60A Mỏng probest MA300SH5 Cái VN 16
3 Dây tín hiệu 20cm Cái VN 30
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